
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÂN HIỆU TẠI TỈNH ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        DANH SÁCH THI  

Chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt tháng 12 năm 2021   

Ngày thi: 19/12/2021 

 

Thi tại :  

 
Phòng số: 5 

 

    

Ca thi: 8h00’ – 10h00 

  

STT SBD Tài khoản Mã SV Họ và tên Lớp 
Ghi 

chú 

1 117 E122117 187850101003 Bùi Thị Hồng Loan K63_QLTNMT   

2 118 E122118 187620110015 Huỳnh Văn Lộc K63_KHCT   

3 119 E122119 187620110019 Trần Nam Lợi K63_KHCT   

4 120 E122120 18B640101016 
Trần Nguyễn 

Duy 
Long K9B_LT_TY_CQ 

  

5 121 E122121 175640101123 Diệp An Thành Long K62A_THUY   

6 122 E122122 187620211008 Phạm Hoàng Long K63_QLTNR   

7 123 E122123 187620105005 Lê Hoàng Long K63_ChanNuoi   

8 124 E122124 175640101032 Đặng Tấn Luân K62A_THUY   

9 125 E122125 175640101076 Phan Vững Luân K62B_THUY   

10 126 E122126 20B850103454 Lê Thanh Lục K65B3_LT_QLDD_CQ   

11 127 E122127 187580201005 Liêng Hót Ha Lý K63_QLTNR   

12 128 E122128 187340301033 Phạm Thị Ngọc  Mai K63_KT   

13 129 E122129 18B640101019 Nguyễn Đình Mão K9B_LT_TY_CQ   

14 130 E122130 187640101104 Nguyễn Sinh May K63B_THUY   

15 131 E122131 187620112009 Phạm Văn Minh K63_BVTV   

16 132 E122132 187850101002 Võ Văn Minh K63_QLTNMT   

17 133 E122133 187640101077 Tạ Lê Ngọc Minh K63A_THUY   

18 134 E122134 187850101009 Nguyễn Nhật Minh K63_QLTNMT   

19 135 E122135 187850101004 Trần Công Minh K63_QLTNMT   

20 136 E122136 18B850103018 Trần Hoàng Họa My K9B_LT_VB2_QLDD_CQ   

21 137 E122137 175640101037 Huỳnh Thị Trà My K62A_THUY   

22 138 E122138 21B850103003 Phạm Thị Ny Na K66A5_LT_QLDD_CQ   

23 139 E122139 175620105013 Ngô Đình Nam K62_ChanNuoi   

24 140 E122140 187620110004 Nguyễn Thị Thúy Nga K63_KHCT   

25 141 E122141 20B340301346 Lê Thị Kim Ngân K65B1_LT_KT_BH_CQ   

26 142 E122142 20B340301370 Trần Thị Kim Ngân K65B1_LT_KT_BH_CQ   

27 143 E122143 187640101095 Vũ Thị Thúy Ngân K63B_THUY   

28 144 E122144 187340101011 Trần Trọng Nghĩa K63_QTKD   

29 145 E122145 187620110006 Lý Tuấn Nghĩa K63_KHCT   

  
Tổng số SV dự thi:  

 
Tổng số SV vắng thi:  

 Cán bộ coi thi 1 

  

Cán bộ coi thi 2 

 


